
Phụ lục 01
SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         /5/2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Vị trí việc làm tuyển dụng

Hạng chức danh
nghề nghiệp được bổ
nhiệm sau khi trúng

tuyển

Số lượng
tuyển
dụng

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Ngành, chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học

Tổng 16

I Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

1
Ca sỹ ((có trình độ từ Trung cấp trở lên
của các chuyên ngành Âm nhạc, Thanh

nhạc)

Diễn viên hạng IIII   -
Mã số: V.10.04.14

2

Đại học trở
lên

Âm nhạc, Thanh nhạc
Thông tư 10/2015/
TTLT-BVHTTDL-

BNVDiễn viên hạng IV   -
Mã số: V.10.04.15

Trung cấp
 trở lên

2 Thể dục thể thao
Huấn luyện viên (hạng

III) – Mã số:
V.10.01.03

1 Đại học trở
lên

Thể dục thể thao,
Giáo dục thể chất

Có trình độ ngoại ngữ
bậc 1 (A1) theo quy định tại

Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24 tháng 01
năm 2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc

dùng cho Việt Nam

Có trình độ tin học
đạt chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy
định của Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT
ngày 11 tháng 3 năm
2014 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy
định Chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông
tin

Thông tư 13/2014/
TTLT-BVHTTDL-
BNV

3 Kỹ thuật điện tử

Âm thanh viên hạng
III - Mã số V11.09.26

1

Đại học trở
lên

Điện tử viễn thông,
Âm thanh,

Điện thanh, Vô tuyến
điện, Điện,

Kỹ thuật truyền dẫn
phát sóng,

Công nghệ điện - điện
tử, Kỹ thuật

phát thanh truyền
hình, Công nghệ

thông tin

Thông tư 05/2018/
TT-BNV
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Âm thanh viên hạng
IV - Mã số V11.09.26

Trung cấp
trở lên

II Trung tâm GDNN-GDTX

1 Giáo viên THPT (dạy GDTX) môn
Lịch sử

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III - Mã

số V.07.05.15
1 Đại học trở

lên
Sư phạm Lịch sử, Sư

phạm Văn-Sử.

Thông tư
04/2021/TT-

BGDĐT

2 Giáo viên THPT (dạy GDTX) môn
Địa lí

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III - Mã

số V.07.05.15
1 Đại học trở

lên

Sư phạm Địa lý, Sư
phạm Văn-Địa, Sư

phạm Địa-Sử.

Thông tư
04/2021/TT-

BGDĐT

3 Giáo viên dạy nghề (Nông nghiệp, Lâm
nghiệp, Chăn nuôi)

Giáo viên giáo dục
nghề nghiệp lý thuyết

hạng III, mã số:
V.09.02.07

1
Đại học,

Đại học sư
phạm trở lên

Nông nghiệp, Lâm
nghiệp, Nông - Lâm
nghiệp, Chăn nuôi -
Thú y, Trồng trọt.

Có trình độ ngoại ngữ
bậc 2 (A2) theo quy định tại
Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT hoặc tương đương
trở lên

Có trình độ tin học
đạt chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy
định tại Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT
hoặc tương đương trở
lên

Thông tư
03/2018/TT-

BLĐTBXH; Thông
tư 12/2019/TT-

BLĐTBXH

III Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội

1 Kỹ sư thủy lợi Thẩm kế viên hạng III
- Mã số V.04.02.06 1 Đại học trở

lên Thủy lợi

Có trình độ ngoại
 ngữ tương đương trình độ

sơ cấp bậc 2 trở lên theo quy
định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT

Có trình độ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ
bản theo quy định tại

Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT

Thông tư 11/2016/
TTLT-BXD-BNV

3 Kỹ thuật điện tử 1

Điện tử viễn thông,
Âm thanh,

Điện thanh, Vô tuyến
điện, Điện,

Kỹ thuật truyền dẫn
phát sóng,

Công nghệ điện - điện
tử, Kỹ thuật

phát thanh truyền
hình, Công nghệ

thông tin

Thông tư 05/2018/
TT-BNV

Stt Vị trí việc làm tuyển dụng

Hạng chức danh
nghề nghiệp được bổ
nhiệm sau khi trúng

tuyển

Số lượng
tuyển
dụng

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Ngành, chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học
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2 Kỹ sư xây dựng Thẩm kế viên hạng III
- Mã số V.04.02.06 1 Đại học trở

lên

Kiến trúc hoặc Xây
dựng hoặc Kỹ thuật

xây dựng

Có trình độ ngoại
 ngữ tương đương trình độ

sơ cấp bậc 2 trở lên theo quy
định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT

Có trình độ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ
bản theo quy định tại

Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT

Thông tư 11/2016/
TTLT-BXD-BNV

3 Kế toán Kế toán viên - mã số:
06.031 1 Đại học trở

lên
Kế toán, kiểm toán,

 tài chính

Có chứng chỉ ngoại ngữ với
trình độ tương đương bậc 2
khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam theo quy định tại
Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014

của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

Việt Nam hoặc có chứng chỉ
bồi dưỡng tiếng dân tộc do
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có

thẩm quyền cấp đối với công
chức đang làm việc ở vùng

dân tộc thiểu số;

Có chứng chỉ tin học
với trình độ đạt chuẩn
kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin cơ bản

theo quy định tại Thông
tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014
của Bộ Thông tin và

Truyền thông quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng

công nghệ thông tin
hoặc chứng chỉ tin học
ứng dụng tương đương

77/2019/TT-BTC

IV Trung tâm Phát triển quỹ đất 

1 Bồi thường, tái định cư, giải phóng
mặt bằng

Địa chính viên hạng
III - Mã số:
V.06.01.02

2 Đại học trở
lên

Quản lý đất đai,
đất đai, địa chính, trắc

địa

Có trình độ ngoại
ngữ bậc 2 theo quy định tại
Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT

Có trình độ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ
bản theo quy định tại

Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT

TTLT
52/2015/TTLT-
BTNMT-BNV

Stt Vị trí việc làm tuyển dụng

Hạng chức danh
nghề nghiệp được bổ
nhiệm sau khi trúng

tuyển

Số lượng
tuyển
dụng

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Ngành, chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học
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2 Công tác quản lý và phát triển
 quỹ đất

Thẩm kế viên hạng III
- Mã số V.04.02.06 2 Đại học trở

lên

Kiến trúc hoặc Xây
dựng hoặc Kỹ thuật

xây dựng

Có trình độ ngoại
 ngữ tương đương trình độ

sơ cấp bậc 2 trở lên theo quy
định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT

Có trình độ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ
bản theo quy định tại

Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT

Thông tư 11/2016/
TTLT-BXD-BNV

3 Công tác quản lý và phát triển quỹ đất
(Hành chính, tổng hợp)

Chuyên viên - mã số:
01.003 1 Đại học trở

lên
Luật, Luật tổng hợp,

Luật kinh tế
Thông tư

2/2021/TT-BNV

V Ban Quản lý rừng phòng hộ

1 Công tác quản lý, bảo vệ và phát
 triển rừng

Quản lý bảo vệ rừng
viên (hạng III), mã số:

V.03.10.29
1 Đại học trở

lên

Quản lý tài nguyên
rừng, quản lý bảo vệ

rừng, lâm nghiệp, lâm
sinh

Thông tư
18/2020/TT-
BNNPTNT

Stt Vị trí việc làm tuyển dụng

Hạng chức danh
nghề nghiệp được bổ
nhiệm sau khi trúng

tuyển

Số lượng
tuyển
dụng

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Ngành, chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học
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